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                Tiết 29               TỔNG KẾT TỪ VỰNG

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1.Kiến thức:  
-Giúp hs củng cố khắc sâu kiến thức từ vựng đã học : Từ đơn , từ phức, thành ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực
3. Phẩm chất:
  + Giáo dục lòng tự hào về truyền thống ngoại xâm kiên cường của cha ông.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Tham khảo các tư liệu-> soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập. Tranh ảnh về hình tượng QTrung, Lược đồ trận “QT đại phá quân Thanh” lịch sử 7.
2. Chuẩn bị của học sinh:   Đọc kĩ văn bản, tóm tắt nội dung chính của văn bản. Chuẩn bị theo các câu hỏi SGK. Tìm hiểu lịch sử giai đoạn cuối thế kỉ XVIII.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

                                   Tìm từ đơn , từ phức?
                                    Gọi hs làm BT3,8,9 ( Trau dồi vốn từ)
từ vựng tiếng việt rất phong phu : từ đơn từ phức , từ nhiều nghĩa bài học hôm nay.
2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	
Gv đưa ví dụ : 
- Sông, núi, nhà, ruộng….
- Sạch sẽ, vui vẽ, trường lớp….
Hãy xác định từ đơn , từ phức ?

Như thế nào là từ đơn ? Từ phức ?

Có mấy loại từ đơn ? Từ phức ?

Gv thu kết quả, lần lượt chiếu các kết quả lên máy


Gv tổng kết bằng máy 














Xác đinh từ ghép. từ láy ?
Hs :




Xác định từ láy tăng , giảm nghĩa ? 

 

Cho hs lấy ví dụ về một thành ngữ
Vậy thế nào là thành ngữ ?

Gv chiếu khái niệm lên máy chiếu , cho hs nhắc lại

Xác định thành ngữ trong bài tập 1

Giải thích thành ngữ e?


Tìm thành ngữ có yếu tố động vật , thực vật ?















Gv cho một từ : Lẫm liệt .Yêu cầu hs xác định nghĩa của từ dó ?
 
Thế nào là nghĩa của từ ?
Chọn cách hiểu đúng? Vì sao ?
Hs thảo luận BT2. Sau 3p hs trình bày, Gv nhận xét chốt ý





Thế nào là từ nhiều nghĩa ?



Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì? Thế nào là nghĩa gốc ? Nghĩa chuyển ?



HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 



Cho hs làm trong 3p. Sau đó gọi hs nhanh nhất chấm điểm

	



Từ đơn: Sông, núi, nhà, ruộng…
Từ phức: Sạch sẽ, vui vẽ, trường lớp….
-Học sinh nêu khái niệm.





Hs thảo luận nhóm . Sau 5p ghi kết quả vào giấy keo trong.

































Hs : Tự tìm

Hs : Cụm từ cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.



Hs : b,d,e

Hs : Sự thuơng xót giả dối nhằm đánh lừa người khác















Hs : Bộc lộ 






Hs thảo luận BT2. Sau 3p hs trình bày





Hs : Từ có 2, 3 nghĩa



Hs : Thay đổi nghĩa của từ
- Nghĩa gốc : Nghĩa xuất hiện từ đầu , làm cơ sở hình thành các nghĩa khác
- Nghĩa chuyển: Nghĩa hình thành trên cơ sở  nghĩa gốc




Hs: làm
	I/ Từ đơn, từ phức :

1.Khái niệm :


- Từ đơn: Có một âm tiết
- Từ phức : Gồm 2, 3 âm tiết trở lên



2.Cấu tạo :
a. Từ đơn : 
- Đơn âm : Chưa thuần việt 
   Vd: Computer, castrol, Maxcơva
- Đa âm: Không có nghĩa
  Vd: Bồ hóng,mà cả, thắc mắc
b. Từ phức : 
- Từ láy : quan hệ ngữ âm
- Từ ghép : quan hệ về nghĩa
3. Phân loại :  
                  Từ

Từ đơn               Từ phức

        Từ ghép             Từ láy

    CP      ĐL       HT      BP
  
                          Âm         Vần
* BT 
BT1
- Từ láy : Nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng     Xa xôi, lấp lánh
- Từ láy : Ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt ..
BT2
- Tăng : Sạch sành sanh, nhấp nhô, sát sàn sạt

II/ Thành ngữ : 
1.Khái niệm : Cụm từ cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh




2.BT
BT1 : 
- Tục ngữ : a, c
- Thành ngữ : b, d,e


BT2 : 
-  Động vật : Như chó với mèo
 Miệng hùm gan sứa
 Rồng đến nhà tôm
  Đầu voi đuôi chuột
  Như vịt nghe sấm
       Ăn ốc nói mò
       Mở để miệng mèo
- Thực vật :  Bèo dạt mây trôi
  Cây cao bóng cả
       Cây nhà lá vườn
       Cưỡi ngựa xem hoa
        Có khế ế chanh
        Dây cà ra dây muống

III/ Nghĩa của từ 
1.Khái niệm : 
- Là nội dung mà từ biểu thị
*BT
BT1
 Chọn cách hiểu đúng : a


BT2 
Chọn cách hiểu b. Cách hiểu a sai vì đã dung một cụm từ có nghĩa thực tế để giải thích cho một từ chỉ đặc điểm, tính chất
IV/ Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
1.Khái niệm : 
- Từ nhiều nghĩa : Có 2, 3 nghĩa
- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
→Thay đổi nghĩa của từ
- Nghĩa gốc : nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành nghĩa khác
- Nghĩa chuyển :Hình thành trên cơ sở nghĩa gốc 

*. BT
- Thềm hoa, lệ hoa : Nghĩa chuyển
-  Không phải là hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Vì từ “Hoa”chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, chưa làm thay đổi nghĩa của từ




4.VẬN DỤNG KIẾN THỨC KĨ NĂNG   :   GV chiếu tất cả các kiến thức đã ôn lên máy
     Ôn tập kỉ các kiến thức 
                         Làm BT còn lại
                         Soạn “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”
                         + Tìm hiểu tác giả    
                +Tóm tất truyện
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